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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A


Họ tên : ………………………………

Lớp :  2A…..
	        Thứ  Sáu ngày 03 tháng 01 năm 2025
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Toán - Lớp 2

                        (Thời gian: 35phút)       


	       Điểm
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Bài 1.  (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 a) Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là:
  A. 88                        B. 98                       C. 99                     D. 100
 b) Số gồm 6 chục và 8 đơn vị là:
  A. 60                        B. 68                       C. 80                     D. 86
 c) Dãy số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:
      A.  75; 67; 54; 48; 36.                       C. 36; 48; 54; 67; 75.
      B.  75; 67; 48; 54; 36.                       D. 36; 54; 48; 75; 67.
 d) Đường gấp khúc ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là AB = 8 cm; BC = 7 cm; CD = 9 cm. Độ dài đường gấp khúc ABCD đó là: 
          A. 15 cm                  B. 17 cm                   C. 24 cm                D. 30 cm
Bài 2. (1 điểm) Điền số thích hợp vào các ô trống:
	                                  
                               

         
	B. Ng   


Bài 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a) 38 l + 28 l  =  66 l                                               
b) Độ dài một gang tay của mẹ khoảng 2 dm.

c) 65 cm – 15 cm  <  5 dm                                
d) Hình bên có 3 hình tứ giác; 2 hình tam giác.
	B. Ng   


Bài 4. (1 điểm) Điền dấu >; <; = vào ô trống:
	a) 35 + 36              36 + 35
	B. Ng   b) 55 + 10 + 30                 100

	c) 56 cm                6 dm 5 cm
	d) 72 cm – 12 cm              5 dm


Bài 5. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Tìm hiệu hai số biết số bị trừ là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, số trừ là số liền sau của 49. Hiệu hai số đó là: ……..
b) Ba bạn Hà, Hoa, Hùng có tất cả 42 cái kẹo. Tổng số kẹo của Hà và Hoa là 27 cái. Số kẹo của Hùng nhiều hơn số kẹo của nhiều hơn Hoa 2 cái. Vậy bạn Hoa có ……… cái kẹo.                                                                        
PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) 
Bài 1. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:      

           a) 69 + 26
                             b) 47 + 23
                    c) 74 – 39
	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 2. (1 điểm)  Tính 
 a) 65 kg – 48 kg + 23 kg = …………………      b) 48 + 22 – 56  = ……………….
                                         = …………………                                 = ……………….
Bài 3. (1,5 điểm)  Giải toán: 
Trong đợt quyên góp vở ủng hộ các bạn học sinh ở vùng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, lớp 2A1 đã ủng hộ được 78 quyển vở, lớp 2A2 ủng hộ được 92 quyển vở. Hỏi lớp 2A2 đã ủng hộ nhiều hơn lớp 2A1 bao nhiêu quyển vở?

                                                         Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GV coi                                  GV chấm                               CMHS
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2024 – 2025
Môn : Toán - Lớp 2

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	6

	1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (D – B - A - C)
	2

	2
	Mỗi ô điền đúng: 0,25đ (28; 30) (84; 57)
	1

	3
	Mỗi ô điền đúng: 0,25đ (Đ-Đ-S-S)
	1

	4
	a. Điền đúng mỗi ô: 0,25đ  (=; <; <; >)
	1

	5
	Mỗi phần điền đúng: 0,5đ (40; 13)
	1

	PHẦN II
	TỰ LUẬN
	4

	1
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ
	1,5

	2
	Mỗi phép tính đúng: 0,5đ (mỗi bước tính đúng: 0,25đ)
	1

	3
	Lớp 2A2 ủng hộ được số vở nhiều hơn 2A1 là:     0,5 đ

        92 - 78 = 14 (quyển)                                      0,75đ             

           Đáp số: 14 quyển vở                             0,25 đ                                             
	1,5


	TTCM

Nguyễn Thị Lụa
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương
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